PHỤ LỤC II

DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ 
ĐÃ QUA SỬ DỤNG NHẬP KHẨU CÓ ĐIỀU KIỆN

(ban hành kèm theo Thông tư số        /2014/TT-BKHCN ngày      tháng    năm 2014)
	STT
	Máy móc, thiết bị,

dây chuyền công nghệ
	Điều kiện nhập khẩu
	Tổ chức giám định được chỉ định

(Tên, địa chỉ, Điện thoại, Fax, Email, website)
	Ghi chú

	1. Lĩnh vực quản lý của Bộ Giao thông vận tải

(Công văn số 1520/BGTVT-KHCN ngày 17/02/2014 của Bộ GTVT)

	1 
	Máy móc thiết bị phục vụ đóng tàu, sửa chữa tàu
	07 năm và 80%
	
	

	2 
	Máy móc, thiết bị phục vụ xây dựng công trình dầu khí biển
	07 năm và 80%
	
	

	3 
	Máy móc, thiết bị phục vụ xây dựng công trình hạ tầng giao thông
	07 năm và 80%
	
	

	2. Lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

(Công văn số 820/BYT-TB-CT ngày 28/02/2014 của Bộ Y tế)

	1
	- Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ phục vụ sản xuất dược phẩm và trang thiết bị y tế
	05 năm và 80%
	
	

	3. Lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(Công văn số 6030/BNN-CB ngày 20/12/2013 của Bộ Nông nghiệp PTNT)

	1
	Máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp
	03 năm và 80%
	
	

	2
	Động cơ thủy sử dụng tàu đánh bắt xa bờ
	05 năm và 80%
	
	

	3
	Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động lâm nghiệp


	05 năm và 80%
	
	

	4. Lĩnh vực quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

(Công văn số 4066/LĐTBXH-KHTC ngày 21/10/2013 của Bộ LĐTBXH)

	1 
	Nồi hơi có năng suất làm việc lớn hơn 2 tấn hơi/h, áp suất lớn hơn 13 bar
	05 năm và 80%
	
	

	2 
	Bình chịu áp lực có thể tích lớn hơn 5m3, áp suất lớn hơn 10 bar, không dùng để chứa khí cháy nổ, độc hại.
	05 năm và 80%
	
	

	3 
	Cần trục các loại có tải trọng từ 30 tấn trở lên.
	05 năm và 80%
	
	

	4 
	Pa lăng điện; Pa lăng kéo tay có tải trọng lớn hơn. 3 tấn
	05 năm và 80%
	
	

	5 
	Xe tời điện chạy trên ray
	05 năm và 80%
	
	

	6 
	Xe nâng hàng dùng động cơ có tải trọng  từ 1000 kg trở lên.
	05 năm và 80%
	
	

	7 
	Xe nâng người
	05 năm và 80%
	
	

	5. Lĩnh vực quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Công văn số 5270/BTNMT-KHCN ngày 23/12/2013)

	1
	- Máy móc, thiết bị trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản
	07 năm và 80%
	
	

	2
	- Dây chuyền công nghệ xử lý chất thải rắn, xử lý rác
	07 năm và 80%
	
	

	6. Lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền Thông

	1
	
	
	
	

	7. Lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương

	1
	
	
	
	

	8. Lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng

	1
	
	
	
	

	9. Lĩnh vực quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	1
	
	
	
	

	10. Lĩnh vực quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	1
	
	
	
	


1

